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1 NGUYỄN THỊ TỐ NGA 06/05/1998 Nữ 1 Hà Tĩnh TO 2.75 VA 3.25 NK1 7.75 21.5 2 23.5

2 NGUYỄN THỊ NHÂN 04/09/1998 Nữ 2NT Hà Tĩnh TO 4.5 VA 6.5 DI 7.25 18.25 1 19.25

3 PHAN THỊ THẮM 12/01/1998 Nữ 1 Hà Tĩnh TO 2 VA 6.5 SU 2.75 11.25 1.5 12.75

4 TRẦN THỊ NGUYỆT NGA 24/05/1998 Nữ 2 Hà Tĩnh TO 2.5 VA 5.25 N1 2.25 10 0.5 10.5

5 CHU THỊ THU HÀ 28/03/1998 Nữ 1 Hà Tĩnh TO 4.25 VA 6 NK1 5 20.25 2 22.25

6 DƯƠNG THANH HUYỀN 10/01/1998 Nữ 2NT Nghệ An TO 5.75 VA 6.75 NK1 3.5 19.5 1.33 20.75

7 NGUYỄN THỊ HUYỀN 04/01/1998 Nữ 1 Hà Tĩnh TO 4.75 VA 5.5 NK1 5 20.25 2 22.25

8 NGUYỄN THỊ HUYỀN 29/12/1998 Nữ 1 Hà Tĩnh TO 4 VA 7 NK1 7.25 25.5 2 27.5

9 VÕ THỊ NHẬT LINH 03/09/1998 Nữ 2NT Nghệ An TO 2 VA 6.5 NK1 7 22.5 1.33 23.75

10 NGUYỄN THỊ LY 12/01/1998 Nữ 1 Hà Tĩnh TO 5 VA 6 NK1 4.5 20 2 22

11 ĐẶNG THỊ PHƯƠNG 16/01/1998 Nữ 2NT Hà Tĩnh TO 3.75 VA 5.5 NK1 7 23.25 1.33 24.5

12 TRẦN THỊ HƯƠNG THƠM 10/04/1998 Nữ 1 Hà Tĩnh TO 5 VA 5 NK1 4.5 19 2 21

13 LÊ THỊ TRANG 10/07/1998 Nữ 1 Hà Tĩnh TO 4.5 VA 6 NK1 4.5 19.5 2 21.5

14 PHẠM THỊ HÒA TRANG 08/12/1997 Nữ 1 Hà Tĩnh TO 1.25 VA 6.5 NK1 6.25 20.25 2 22.25

15 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 09/05/1997 Nữ 1 Hà Tĩnh TO 5 VA 6 LI 3.6 14.6 1.5 16

16 NGUYỄN THỊ MINH CHÂU 11/04/1998 Nữ 1 Đắk Lắk TO 6 VA 4.5 LI 7.6 18.1 1.5 19.5

17 NGUYỄN THỊ GIANG 07/07/1998 Nữ 1 Hà Tĩnh TO 5.5 VA 6 LI 6.6 18.1 1.5 19.5

18 DƯƠNG NHẬT HOÀNG 03/02/1998 Nam 2 Hà Tĩnh TO 5.5 VA 5 LI 4.8 15.3 0.5 15.75
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19 VÕ TRÚC LINH 20/02/1998 Nữ 1 Bình Định TO 3.5 VA 5 LI 6.2 14.7 1.5 16.25

20 NGUYỄN THỊ LUYẾN 26/06/1997 Nữ 1 01 Nghệ An TO 2.25 VA 5.5 DI 7.5 15.25 3.5 18.75

21 TRẦN THỊ HẢI LÝ 02/09/1998 Nữ 2NT Quảng Bình TO 6 VA 7.25 N1 3.15 16.4 1 17.5

22 LÊ THỊ PHƯƠNG MAI 10/03/1998 Nữ 1 Hà Tĩnh TO 5.25 VA 7 DI 7 19.25 1.5 20.75

23 NGUYỄN THỊ MỸ 23/06/1998 Nữ 1 Hà Tĩnh TO 4.5 VA 5.5 LI 5.6 15.6 1.5 17

24 TRẦN THỊ THÚY HUYỀN 28/08/1998 Nữ 2 Hà Tĩnh TO 6.75 LI 7.6 HO 5.2 26.3 0.67 27

25 HOÀNG THỊ LÊ 01/07/1998 Nữ 2NT Quảng Bình TO 5.25 LI 6.8 HO 4.6 21.9 1.33 23.25

26 PHẠM THỊ XUÂN TIỀN 07/01/1998 Nữ 2 Cà Mau TO 6 LI 5.2 HO 5 22.2 0.67 22.75

27 HÁN THỊ GIANG 01/04/1998 Nữ 1 Hà Tĩnh TO 6.25 LI 6.2 N1 2.95 18.35 2 20.25

28 NGUYỄN THỊ THANH MỸ 25/12/1998 Nữ 1 Hà Tĩnh TO 5.75 VA 7.25 N1 4.2 21.4 2 23.5

29 NGUYỄN THỊ DUYÊN 20/08/1998 Nữ 1 Hà Tĩnh VA 5.75 DI 6.75 N1 2.58 17.66 2 19.75

30 HOÀNG THỊ THU HƯỜNG 21/07/1998 Nữ 1 Hà Tĩnh TO 5.5 VA 6.5 N1 2.38 16.76 2 18.75

31 NGUYỄN THỊ HIỆP 20/08/1995 Nữ 2 Hà Tĩnh TO 6 VA 8.5 N1 6.13 20.63 0.5 21.25

32 NGUYỄN THỊ THU ANH 24/11/1998 Nữ 2NT Hà Tĩnh TO 5 VA 6.5 N1 2.95 14.45 1 15.5

33 NGUYỄN THỊ MINH ÁNH 23/01/1998 Nữ 2NT Hà Tĩnh TO 6.5 LI 5.8 HO 4.8 17.1 1 18

34 TRỊNH THỊ DUNG 08/03/1998 Nữ 2NT Hà Tĩnh TO 7.25 LI 6.4 HO 6.4 20.05 1 21

35 PHẠM THỊ HÀ 01/05/1998 Nữ 2NT Hà Tĩnh TO 5.25 VA 6 N1 2.75 14 1 15

36 HOÀNG THỊ HÀ NHI 03/12/1998 Nữ 2NT 06 Hà Tĩnh TO 4 VA 8 N1 3.15 15.15 2 17.25

37 NGUYỄN THỊ CẨM NHI 16/10/1998 Nữ 2NT Hà Tĩnh TO 5.5 LI 5.6 HO 5 16.1 1 17

38 NGUYỄN THỊ HÀ TRANG 06/06/1998 Nữ 2NT Hà Tĩnh TO 5.75 LI 6.8 HO 5.2 17.75 1 18.75

39 LÊ NGUYỄN QUANG LINH 18/01/1998 Nam 1 Hà Tĩnh TO 6.25 LI 6.6 N1 2.13 21.23 2 23.25

40 NGUYỄN ĐÌNH QUANG 02/06/1998 Nam 1 Hà Tĩnh TO 7.25 LI 6.4 HO 5.2 26.1 2 28

41 TRẦN TIẾN DŨNG 05/02/1998 Nam 2NT Hà Tĩnh TO 6.25 LI 6.6 N1 2.25 15.1 1 16

42 LÊ SINH NHẬT 25/12/1998 Nam 2 Hà Tĩnh TO 5.75 LI 8.2 HO 6.8 20.75 0.5 21.25

43 TRẦN QUANG VƯỢNG 10/07/1997 Nam 2NT Hà Tĩnh TO 6.25 LI 7.4 HO 5 18.65 1 19.75

44 NGUYỄN MINH HIẾU 26/03/1998 Nam 1 Hà Tĩnh TO 7.25 LI 6 HO 6.2 19.45 1.5 21

45 PHẠM XUÂN THẮNG 20/09/1998 Nam 2 Quảng Bình TO 6.5 LI 7.6 HO 7 21.1 0.5 21.5

46 TRẦN SỸ HOÀNG 19/05/1997 Nam 1 Hà Tĩnh TO 4.5 LI 5.2 HO 3.8 13.5 1.5 15

47 TRẦN VĂN THIẾT 05/04/1998 Nam 1 Hà Tĩnh TO 6.75 LI 7.2 HO 5.2 19.15 1.5 20.75
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48 NGUYỄN NGỌC THẮNG 15/08/1998 Nam 1 Hà Tĩnh TO 7.75 LI 7.6 HO 4.2 27.3 2 29.25

49 NGUYỄN HÀO GIANG 19/06/1998 Nam 1 Hà Tĩnh TO 4.75 LI 5.4 HO 5.4 15.55 1.5 17

50 PHẠM THANH DŨNG 27/11/1998 Nam 2 Hà Tĩnh TO 5.5 LI 7 HO 5.2 23.2 0.67 23.75

51 NGUYỄN KHẮC ĐỨC 06/09/1998 Nam 1 Hà Tĩnh TO 7 LI 7.2 HO 6.8 28 2 30

52 HOÀNG NHẬT PHÚC 04/07/1998 Nam 1 Hà Tĩnh TO 6.75 LI 7 HO 5.2 25.7 2 27.75

53 PHAN VĂN TIẾN 04/04/1996 Nam 2 Hà Tĩnh TO 7.75 LI 7.6 HO 5.4 28.5 0.67 29.25

54 NGÔ VĂN TÒNG 25/01/1997 Nam 2NT Hà Tĩnh TO 5.75 LI 6.6 HO 5 23.1 1.33 24.5

55 LÊ XUÂN THÀNH 26/02/1998 Nam 2NT Hà Tĩnh TO 6.25 LI 5.8 HO 4.4 16.45 1 17.5

56 PHAN THỊ THẮM 12/01/1998 Nữ 1 Hà Tĩnh TO 6.40 VA 7.90 SU 7.60 21.90 1.50 23.40

57 TƯỞNG THỊ TRÀ 12/03/1998 Nữ 2 Hà Tĩnh TO 8.60 VA 7.80 AN 8.10 32.60 0.67 33.27

58 LÊ THỊ NHẬT LỆ 07/07/1998 Nữ 2 Hà Tĩnh TO 7.40 VN 7.40 AN 6.50 27.80 0.67 28.47

59 VÕ THỊ HOÀI YẾN 21/08/1998 Nữ 2NT Hà Tĩnh TO 6.30 VA 7.00 AN 6.20 19.50 1.00 20.50

60 NGUYỄN THỊ LUẬN 18/08/1998 Nữ 2NT Hà Tĩnh TO 7.30 VA 7.00 AN 5.20 19.50 1.00 20.50

61 NGUYỄN THỊ MỸ 14/04/1998 Nữ 2NT Hà Tĩnh TO 6.60 VA 6.80 AN 6.80 20.20 1.00 21.20

62 LÊ THỊ THƯƠNG HOÀI 01/02/1998 Nữ 1 Hà Tĩnh TO 6.50 AN 5.60 LY 6.40 18.50 1.50 20.00

63 NGUYỄN THỊ GIANG 09/02/1998 Nữ 1 Quảng Bình TO 5.60 VA 5.50 AN 7.00 18.10 1.50 19.60

64 NGUYỄN MINH NGUYỆT 28/05/1998 Nữ 2 Hà Tĩnh VA 7.10 SU 8.00 AN 7.90 30.90 0.67 31.57

65 NGUYỄN THỊ MINH CHÂU 11/04/1998 Nữ 1 Hà Tĩnh TO 8.30 VA 7.50 LY 8.80 24.60 1.50 26.10

66 NGUYỄN THỊ THUẬN 02/09/1998 Nữ 2NT Hà Tĩnh TO 7.30 VA #### NK 5.00 89.30 1.33 90.63

67 PHAN THỊ LÊ NA 27/12/1998 Nữ 1 Hà Tĩnh TO 6.10 VA 7.50 SU 7.90 21.50 1.50 23.00

68 PHAN THỊ LÊ NA 27/12/1998 Nữ 1 Hà Tĩnh TO 6.10 VA 7.50 DI 8.50 22.10 1.50 23.60

69 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH 23/09/1998 Nữ 2NT Hà Tĩnh TO 6.40 VA 6.50 AN 6.80 26.50 1.33 27.83

70 LÊ THỊ THÚY HẰNG 20/11/1998 Nữ 1 Hà Tĩnh TO 8.30 LY 7.50 AN 7.70 23.50 1.50 25.00

71 NGUYỄN HỮU TRƯỜNG 13/03/1998 Nam 2NT Hà Tĩnh TO 7.80 VA 7.10 HO 7.60 22.50 1.00 23.50

72 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH 23/09/1998 Nữ 2NT Hà Tĩnh TO 6.40 VA 6.50 AN 6.80 26.50 1.33 27.83

73 NGUYỄN THỊ HUYỀN THANH 17/12/1998 Nữ 2 Hà Tĩnh TO 8.50 VA 7.60 LY 8.60 24.70 0.50 25.20

74 NGUYỄN THỊ HOA LÊ 04/10/1998 Nữ 1 Hà Tĩnh TO 8.10 VA 8.10 NK 4.75 25.70 2.00 27.70

75 ĐOÀN THÚY QUỲNH 16/11/1998 Nữ 1 Hà Tĩnh TO 8.00 VA 8.60 NK 4.75 26.10 2.00 28.10

76 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 05/01/1998 Nữ 1 Hà Tĩnh TO 8.30 LY 6.90 HO 7.90 23.10 1.50 24.60
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77 NGUYỄN MẠNH LINH 01/09/1998 Nam 2 Hà Tĩnh TO 7.50 AN 6.80 HO 7.10 21.40 0.50 21.90

78 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH 23/09/1998 Nữ 2 Hà Tĩnh TO 6.40 VA 6.50 AN 6.80 19.70 0.50 20.20

79 NGUYỄN THỊ HẰNG 24/02/1998 Nữ 2 Hà Tĩnh TO 7.90 VA 7.60 NK 6.75 29.00 0.67 29.67

80 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 19/05/1997 Nữ 2 Hà Tĩnh TO 5.80 VA 8.10 AN 6.90 20.80 0.50 21.30

81 NGUYỄN THỊ THẢO ANH 21/12/1998 Nữ 1 Hà Tĩnh TO 6.90 HO 6.40 SIN 7.20 20.50 1.50 22.00

82 TRẦN THỊ HƯỞNG 10/08/1997 Nữ 2 Hà Tĩnh TO 7.60 VA 8.10 AN 7.10 29.90 0.67 30.57

83 TRẦN THỊ THANH 10/04/1998 Nữ 2NT Hà Tĩnh TO 7.40 VA 7.30 AN 7.40 22.10 1.00 23.10

84 PHẠM VIẾT DỦNG 13/01/1998 Nữ 2 Hà Tĩnh TO 7.50 VA 7.10 DI 8.70 23.30 0.50 23.80

85 LÊ THỊ ANH 06/0719/98 Nữ 1 Hà Tĩnh TO 8.50 LI 8.40 HO 7.90 24.80 1.50 26.30

86 TRẦN THỊ LIÊN 20/10/1997 Nữ 1 Hà Tĩnh TO 6.60 LI 6.30 AN 5.50 18.40 1.50 19.90

87 NGUYỄN SỸ ĐẠT 23/10/1998 Nam 2 Hà Tĩnh TO 6.10 LI 6.60 HO 6.60 19.30 0.50 19.80

88 TRẦN THỊ THÙY 13/03/1998 Nữ 2 Hà Tĩnh TO 6.00 VA 6.90 NK 6.38 25.66 0.67 26.33

89 LÊ THỊ MỸ LINH 19/09/1998 Nữ 2 Hà Tĩnh TO 7.00 VA 7.40 NK 6.25 26.90 0.67 27.57

90 NGUYỄN THỊ TỐ NGA 06/05/1998 Nữ 1 Hà Tĩnh TO 6.70 VA 7.70 NK 7.75 29.90 2.00 31.90

91 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH 23/02/1997 Nữ 1 Hà Tĩnh TO 7.00 VA 6.30 AN 6.40 19.70 1.50 21.20

92 NGUYỄN THỊ GIANG 10/06/1998 Nữ 2NT Hà Tĩnh TO 7.10 LI 7.10 HO 8.10 22.30 1.00 23.30

93 LÊ DANH TRUYỀN 03/11/1997 Nam 2 Hà Tĩnh TO 6.50 LI 7.90 HO 6.60 21.00 0.50 21.50

94 NGUYỄN THỊ DUYÊN 08/09/1998 Nữ 2NT Hà Tĩnh TO 6.00 LI 6.80 HO 7.00 19.80 1.00 20.80
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